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	Cấp độ

Chủ

 đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	Bài 2 Hàng hóa, tiền tệ, thị trường
	Nêu được thế nào là hành hóa, tiền tệ , thị trường

Nêu được các thuộc tính của hành hóa

Nêu được các chức năng cơ bản của tiền tệ, thị trường
	Phân biệt được giá trị với giá cả của hàng hóa

- Phân biệt được giá trị và giá trị sử dụng của hàng hóa

- Hiểu được các chức năng của tiền tệ và thị trường
	Biết vận dụng chức năng điều tiết của thị trường trong sản xuất và lưu thông.
	
	

	Số câu

Số điểm

 Tỉ lệ %
	Số câu: 6

Số điểm:2,1
	Số câu:4

Số điểm:1,4
	Số câu:1

Số điểm: 2
	
	Số câu:11

Số điểm:5,5

Tỉ lệ: 55%

	

	Bài 3: Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa
	 Nêu được Nội dung của quy luật giá trị và tác động của quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa
	Hiểu được nội dung của quy luật giá trị, tác động của quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa
	
	Vận dụng quy luật giá trị để giải thích 1 số hiện tượng kinh tế gần gũi trong cuộc sống
	

	Số câu

Số điểm

 Tỉ lệ %
	Số câu:6

Số điểm:2,1
	Số câu:4

Số điểm:1,4
	
	Số câu:1

Số điểm:1
	Số câu: 11

Số điểm: 4,5

Tỷ lệ: 45%
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Bài 2: Hàng hóa - tiền tệ - thị trường .

Nội dung cần nắm được

1. Hàng hóa 

a.  Hàng hóa là gì?

b.  Hai thuộc tính của hàng hóa.

2. Tiền tệ.

a. Nguồn gốc, bản chất của tiền tệ.

b. Các chức năng của tiền tệ.

3. Thị trường

a. Thị trường là gì?

b. Các chức năng của thị trường.

Bài 3. Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa

Nội dung cần nắm được

1. Nội dung quy luật giá trị
2. Tác động cuả quy luật giá trị.

a. Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa.

b. Kích thích lự lượng sản xuất và tăng năng suất lao động.

c. Phân hóa giầu nghèo giữa những người sản xuất hàng hóa 

1. Vận dụng quy luật giá trị
a. Về phía Nhà nước.

b. Về phía công dân
